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BẢNG TỪ VIẾT TẮT  

SỬ DỤNG TRONG CÁC PHỤ LỤC 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông) 

 

1. Từ viết tắt tên của một số tổ chức 

TT Nội dung Từ viết tắt 

A B C 

1 Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ TTTT 

2 Cục Báo chí Cục BC 

3 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin 

điện tử 
Cục PTTH&TTĐT 

4 Cục Tần số vô tuyến điện Cục TS 

5 Cục Thông tin cơ sở Cục TTCS 

6 Cục Thông tin đối ngoại Cục TTĐN 

7 Cục Viễn thông Cục VT 

8 Cục Xuất bản, In và Phát hành Cục XBIPH 

9 Đài Phát thanh và Truyền hình Đài PTTH 

10 Sở Thông tin và Truyền thông Sở TTTT 

11 Trung tâm Thông tin TTTT 

12 Ủy ban nhân dân UBND 

13 Vụ Bưu chính Vụ BC 

14 Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ KHTC 
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2. Một số từ viết tắt khác 

TT Nội dung Từ viết tắt 

A B C 

1 Cổng thông tin điện tử Cổng TTĐT 

2 Cung cấp dịch vụ CCDV 

3 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã Điểm BĐVHX 

4 Truyền hình trả tiền THTT 

5 

Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 

08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính 

Việt Nam 

Quyết định số 

124/2004/QĐ-TTg 
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Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 

29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông 

Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

 


